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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: VẼ KỸ THUẬT


ENGINEERING DRAWING

- Số tín chỉ (TC): 02
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho SV năm thứ 2
- Loại học phần: ( bắt buộc

( tự chọn
 

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần học song hành: không
- Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:                        36 tiết


+ Lý thuyết:                  24 tiết

+ Thực hành:                 12 tiết


- Tự học, tự nghiên cứu:  72 giờ 
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần Vẽ kỹ thuật cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên về cách đọc bản vẽ và thiết kế các bản vẽ kỹ thuật. Các bản vẽ kỹ thuật được xây dựng bằng các phương pháp biểu diễn hình học chính xác tuân theo những quy tắc thống nhất được quy định trong các bộ tiêu chuẩn VN  và thế giới (ISO).

Sinh viên sẽ được học những kiến thức cơ bản về kỹ thuật biểu diễn vật thể dưới dạng bản vẽ hai chiều (2D) và xây dựng mô hình thiết kế 3D (hình chiếu trục đo). Các bản vẽ được trình bày một cách khoa học, rõ ràng, tỉ mỉ để tránh nhầm lẫn trong quá trình chế tạo. 

Sinh viên cũng sẽ được học phần mềm thiết kế AutoCAD để thực hiện ý tưởng thiết kế một cách nhanh chóng và chính xác. 
3. Chuẩn đầu ra 
3.1 Chuẩn chung

Kết thúc học phần sinh viên cần nắm được những kiến thức cơ bản về cách đọc hiểu và thiết kế các bản vẽ kỹ thuật.

3.2 Chuẩn chi tiết

a) Kiến thức
· Cung cấp cho sinh viên khả năng đọc hiểu các bản vẽ thiết kế 2D và tự thiết kế các bản vẽ kỹ thuật ở mức độ căn bản. 

· Nắm được các tiêu chuẩn cơ bản của Việt nam và thế giới trong việc trình bày các bản vẽ kỹ thuật. Từ đó có kỹ năng đọc hiểu các ký hiệu trong bản vẽ thiết kế cơ khí ở mức độ đơn giản.
· Có kỹ năng thiết kế trên máy tính để phù hợp với việc chế tạo cơ khí thực tế. Đồng thời sử dụng tốt phần mềm thiết kế AutoCAD.

· Trang bị cho sinh viên kỹ năng vẽ phác và vẽ nhanh các bản vẽ kỹ thuật.
· Phát triển tư duy học tập độc lập, sáng tạo của sinh viên thông qua các bài tập tự làm hoặc bài tập lớn. Đồng thời phát triển sự năng động và tự tin của sinh viên thông qua các chủ đề thảo luận trên lớp.

b) Kỹ năng
Sinh viên học môn Vẽ kỹ thuật có những kỹ năng:

· Nắm được các kiến thức cơ bản liên quan đến Vẽ kỹ thuật.

· Nhận dạng được cách ghi ký hiệu theo tiêu chuẩn VN và ISO ở mức độ căn bản.

· Phân tích và đọc hiểu các bản vẽ thiết kế cơ khí ở mức độ đơn giản.
· Sử dụng tốt phần mềm thiết kế AutoCAD. 
c) Thái độ
· Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án và say mê khoa học.
· Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng tự học.

4. Học liệu
- Tài liệu bắt buộc: 

[1] Bài giảng Vẽ kỹ thuật, Vũ Minh Hùng, Đại Học Dầu Khí Việt Nam, 2012.

[2] Giáo trình Vẽ kỹ thuật, Trần Hữu Quế và Nguyễn Văn Tuấn, NXB Giáo dục VN, 2009.

[3] Vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế, Trần Hữu Quế và Nguyễn Văn Tuấn, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2006.

- Tài liệu tham khảo:  

[4] Bài giảng Vẽ kỹ thuật, Nguyễn Đức Huệ, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 2000.

[5] Vẽ kỹ thuật có hướng dẫn ứng dụng AutoCAD, Phạm Văn Nhuần và Nguyễn Văn Tuấn, NXB Khoa học kỹ thuật, 2006.

[6] Giáo trình Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2009, Nguyễn Hồng Sơn và Chu Anh Tuấn, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012.

[7] Technical Drawing, Frederick E. Giesecke, Pearson Prentice Hall, 2009.

[8] Engineering Drawing, Frederick E. Giesecke, Pearson Prentice Hall, 1997

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình:      25 %
- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, đúng giờ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận, ý thức tuân thủ nội quy lớp học).
- Làm bài tập trên lớp và nộp bài tập về nhà.
- Hoàn thành và nộp đúng hạn bài tập làm theo nhóm.
- Thực hành và thi.
b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ:         25 %
- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính

- Thời lượng thi: 45 phút 
- SV không được tham khảo tài liệu. 

c) Thi cuối kỳ:                                    50%
- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
- Thời lượng thi: 60 phút 
- SV không được tham khảo tài liệu. 

6. Yêu cầu đối với học phần
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: SV phải tham dự trên 80% số tiết học.
- Trước khi đến lớp: ôn bài và chuẩn bị câu hỏi để trao đổi trên lớp, tìm hiểu nội dung bài mới.

- Trong giờ học: tập trung ghi chép các nội dung chính, và tham gia trao đổi, thảo luận.
- Giờ tự học: chủ động tìm kiếm và đọc những tài liệu liên quan đến phần học.
- Làm thực hành: sinh viên thực hiện đầy đủ các bài thực hành tại phòng máy tính và kiểm tra thực hành.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1


	Chương 1: Giới thiệu chung

1.1 Vật liệu vẽ

      1.1.1 Giấy vẽ

      1.1.2 Bút vẽ

      1.1.3 Tẩy

1.2 Dụng cụ vẽ và cách sử dụng
      1.2.1 Bàn vẽ

      1.2.2 Thước chữ T

      1.2.3 Ê ke

      1.2.4 Thước cong

      1.2.5 Hộp compa

1.3 Trình tự hoàn thành một bản vẽ

1.4 Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật

1.5 Khổ giấy

1.6 Khung bản vẽ và khung tên
1.7 Tỉ lệ

1.8 Đường nét

1.9 Chữ và số

1.10 Ghi kích thước

	2 LT


	2 TH
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu [1], Phần A, 
Chương 1, 2


	- Hiểu về các loại dụng cụ và vật liệu vẽ kỹ thuật

- Nắm được các tiêu chuẩn VN và ISO về việc trình bày bản vẽ kỹ thuật

	Tuần 2
	Chương 2: Vẽ hình học

2.1 Các phép chiếu

2
      2.2.1 Đồ thức của một điểm
      2.2.2 Hệ ba mặt phẳng hình chiếu

2.3 Biểu diễn đường thẳng

2.4 Biểu diễn mặt phẳng

2.5 Giao tuyến của hai mặt

	2 LT


	2 TH
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu [1], Phần A, 
Chương 3 và làm bài tập theo hướng dẫn của GV
	Hiểu được các phương pháp biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng và giao tuyến

	Tuần 3-6
	Chương 3: Biểu diễn vật thể

3.1 Hình chiếu

      3.1.1 Các loại hình chiếu
      3.1.2 Cách vẽ hình chiếu của vật thể 

      3.1.3 Cách ghi kích thước của vật thể
3.2 Hình cắt

      3.2.1 Khái niệm về hình cắt và mặt cắt
      3.2.2 Phân loại hình cắt

      3.2.3 Các qui ước vẽ hình cắt

      3.2.3 Qui ước về việc ghi ký hiệu vật liệu
 3.3 Mặt cắt

      3.3.1 Khái niệm về mặt cắt
      3.3.2 Phân loại mặt cắt

      3.3.3 Các qui ước về mặt cắt
3.4 Hình trích

3.5 Nhận dạng các ký hiệu và kỹ năng đọc bản vẽ

      3.5.1 Nhận dạng ký hiệu theo tiêu chuẩn TCVN và ISO

      3.3.2 Kỹ năng phân tích bản vẽ 2D
      3.5.3 Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ 2D
	8 LT


	2 TH


	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu [1], Phần A, 
Chương 4 và làm bài tập theo hướng dẫn của GV


	Nắm được các cách biểu diễn vật thể dưới dạng 3 hình chiếu cơ bản và hình cắt, mặt cắt. Biết cách đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật 2D.

	Tuần 7-9
	Chương 4: Hình chiếu trục đo

4.1 Khái niệm hình chiếu trục đo

4.2 Phân loại hình chiếu trục đo

      4.2.1 Hình chiếu trục đo vuông góc đều

      4.2.2 Hình chiếu trục đo vuông góc cân

      4.2.3 Hình chiếu trục đo xiên góc

4.3 Cách dựng hình chiếu trục đo

      4.3.1 Quy ước vẽ chiếu trục đo 

      4.3.2 Cách vẽ hình chiếu trục đo 

4.4 Hình cắt trong hình chiếu trục đo
4.5 Kỹ năng phân tích và đọc hiểu hình chiếu trục đo.

4.6 Vẽ phác

      4.6.1 Vẽ đường thẳng
      4.6.2 Vẽ đường tròn

      4.6.3 Vẽ elíp
      4.6.4 Vẽ phác hình chiếu trục đo

      4.6.5 Ví dụ về vẽ phác 


	6 LT


	2 TH
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu [1], Phần A, 
Chương 5 và làm bài tập theo hướng dẫn của GV. Đọc tài liệu [2].


	Nắm được kỹ thuật vẽ phác; biết cách dựng hình chiếu trục đo; biết cách phân tích và đọc hiểu bản vẽ.

	Tuần 10
	Chương 5: Vẽ kỹ thuật cơ khí và dung sai
5.1 Vẽ cơ khí

      5.1.1 Ghép bằng ren

      5.1.2 Ghép bằng then và chốt

      5.1.3 Ghép bằng đinh tán và hàn

      5.1.4 Vẽ qui ước bánh răng và lò xo
5.2 Dung sai

      5.2.1 Khái niệm về dung sai

      5.2.2 Cấp chính xác

      5.2.3 Dung sai hình học và dung sai vị trí bề mặt

      5.2.4 Nhám bề mặt

      5.2.3 Lắp ghép

      5.2.4 Cách ghi dung sai

	2 LT


	2 TH
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu [1], Phần A, Chương 6 và làm bài tập theo hướng dẫn của GV
	Hiểu được một số kỹ thuật vẽ cơ khí; nắm được cách ghi dung sai và các ký hiệu.

	Tuần 11-12
	Chương 6: Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp
6.1 Bản vẽ chi tiết

      6.1.1 Các dạng sản phẩm
      6.1.2 Tài liệu thiết kế

      6.1.3 Hình biểu diễn chính của chi tiết
      6.1.4 Các hình biểu diễn khác

6.2 Bản vẽ phác chi tiết

      6.2.1 Nội dung bản vẽ phác chi tiết

      6.2.2 Trình tự lập bản vẽ phác chi tiết

6.3 Đọc bản vẽ chi tiết

      6.3.1 Trình tự đọc bản vẽ chi tiết

      6.3.2 Ví dụ về đọc bản vẽ phác chi tiết

6.4 Bản vẽ lắp

     6.4.1 Nội dung bản vẽ lắp

     6.4.2 Lập bản vẽ lắp

     6.4.3 Trình tự đọc bản vẽ vẽ lắp

     6.4.4 Ví dụ đọc bản vẽ vẽ lắp

	4 LT


	2TH
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu [1], Phần A, Chương 8 và làm bài tập theo hướng dẫn của GV. Tài liệu. Đọc tài liệu [2].
	Có khả năng phân tích và đọc hiểu bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
TS. Vũ Minh Hùng
Địa chỉ: Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, Khoa KHCB, tầng 6, Tòa nhà PVMTC, Đường CMT8, Phường Long Toàn, TP.Bà Rịa

ĐT: 0976879598
Email: hungvm@pvu.edu.vn

Hướng nghiên cứu chính: Động lực học và điều khiển cơ học hệ nhiều vật

Bà Rịa, ngày .... tháng .... năm 2014
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